
 
 

 

 1 

CHỦ ĐỀ 1: CHÍNH TẢ 

BÀI TẬP 

Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa tên cơ quan, tổ chức? 

A. Ngô Quyền. 

B. Nguyễn Thái Học. 

C. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 

D. Nông Văn Dền. 

Bài 2. Có bao nhiêu bộ phận tạo thành tên tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh? 

A. 5. 

B. 4. 

C. 2. 

D. 3. 

Bài 3. Đâu là tên cơ quan, tổ chức? 

A. Trường Trung học phổ thông Việt Đức. 

B. Quận Hoàn Kiếm. 

C. Hồ Gươm. 

D. Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bài 4. Đáp án nào viết chưa đúng quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức? 

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

B. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

C. Đảng cộng sản Việt Nam. 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

Bài 5. Đâu là đáp án viết đúng chính tả theo quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức? 

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

B. Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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D. Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bài 6. Em hãy gạch chân dưới tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn sau: 

Cuối năm học, các bạn học sinh của Trường Tiểu học Chu Văn An được đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám. Đây là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Các bạn học sinh được tham quan cổng Văn Miếu, 

Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, bia Tiến sĩ, Đại Thành và đền Khải Thánh,... Khu Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám có tường gạch bao quanh, phía trong với các kiến trúc khác nhau vô cùng đặc sắc. 

Bài 7. Em hãy sắp xếp các tên riêng sau vào nhóm thích hợp: 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / Hải Phòng / Đà Nẵng / Trường Tiểu học Sao Mai / Bộ Giáo dục và Đào 

tạo/ Cần Thơ 

- Tên cơ quan, tổ chức: ...............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

- Tên thành phố: .........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Bài 8. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) sao cho phù hợp vào các ô trống trước tên cơ quan, tổ chức dưới đây: 

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc  

Báo Giáo dục  

Hội Thanh thiếu niên  

Tổ chức Thương mại Thế giới  

Bài 9. Em hãy sửa lại những câu văn sau sao cho đúng chính tả: 

a. Bạn nguyễn quỳnh chi là học sinh trường tiểu học Ngô quyền. 

 .......................................................................................................................................................... 

b. Mẹ em làm việc ở Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. 

 .......................................................................................................................................................... 

Bài 10. Em hãy kể tên 3 cơ quan, tổ chức mà biết. 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài 1. Khoanh vào đáp án đúng chứa tên cơ quan, tổ chức? 

A. Ngô Quyền. 

B. Nguyễn Thái Học. 

C. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 

D. Nông Văn Dền. 

Phương pháp giải: 

Xác định đáp án nào là tên của cơ quan, tổ chức, đáp án nào là tên người. 

Lời giải chi tiết: 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là một cơ quan về giáo dục trực thuộc Nhà nước, còn Ngô Quyền, Nguyễn 

Thái Học và Nông Văn Dền là tên riêng. 

Đáp án C. 

Bài 2. Có bao nhiêu bộ phận tạo thành tên tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh? 

A. 5. 

B. 4. 

C. 2. 

D. 3. 

Phương pháp giải: 

Em đếm các cụm từ chính tạo thành tên gọi. 

Lời giải chi tiết: 

Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh bao gồm 3 bộ phận: Đội, Thiếu niên, Tiền phong Hồ Chí 

Minh. 

Đáp án D. 

Bài 3. Đâu là tên cơ quan, tổ chức? 

A. Trường Trung học phổ thông Việt Đức. 

B. Quận Hoàn Kiếm. 

C. Hồ Gươm. 
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D. Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phương pháp giải: 

Em loại trừ những tên địa danh (quận, thành phố) hoặc địa điểm thiên nhiên (hồ). 

Lời giải chi tiết: 

- Trường Trung học phổ thông Việt Đức là tên cơ quan trường học 

- Quận Hoàn Kiếm, Hồ Gươm, Thành phố Hồ Chí Minh là tên các địa điểm địa phương, tỉnh của Việt Nam. 

Đáp án A. 

Bài 4. Đáp án nào viết chưa đúng quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức? 

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

B. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

C. Đảng cộng sản Việt Nam. 

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 

Phương pháp giải: 

Em tìm tên cơ quan, tổ chức chưa được viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận cấu thành. 

Lời giải chi tiết: 

Để viết đúng tên cơ quan, tổ chức cần viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận cấu tạo thành tên: Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

Đáp án C. 

Bài 5. Đâu là đáp án viết đúng chính tả theo quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức? 

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

B. Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

D. Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phương pháp giải: 

Em tìm đáp án viết hoa tên cơ quan, viết hoa tên quốc gia. 

Lời giải chi tiết: 



 
 

 

 5 

Theo nội dung quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức cần viết đúng: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đáp án A. 

Bài 6. Em hãy gạch chân dưới tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn sau: 

Cuối năm học, các bạn học sinh của Trường Tiểu học Chu Văn An được đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám. Đây là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Các bạn học sinh được tham quan cổng Văn Miếu, 

Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, bia Tiến sĩ, Đại Thành và đền Khải Thánh,... Khu Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám có tường gạch bao quanh, phía trong với các kiến trúc khác nhau vô cùng đặc sắc. 

Phương pháp giải: 

Em đọc kỹ đoạn văn, xác định những cụm từ là tên riêng của các cơ quan, tổ chức. 

Lời giải chi tiết: 

Cuối năm học, các bạn học sinh của Trường Tiểu học Chu Văn An được đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám. Đây là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Các bạn học sinh được tham quan cổng Văn Miếu, 

Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, bia Tiến sĩ, Đại Thành và đền Khải Thánh,... Khu Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám có tường gạch bao quanh, phía trong với các kiến trúc khác nhau vô cùng đặc sắc. 

Bài 7. Em hãy sắp xếp các tên riêng sau vào nhóm thích hợp: 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / Hải Phòng / Đà Nẵng / Trường Tiểu học Sao Mai / Bộ Giáo dục và Đào 

tạo/ Cần Thơ 

- Tên cơ quan, tổ chức: 

- Tên thành phố: 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung tên riêng để sắp xếp vào nhóm phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

- Tên cơ quan, tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trường Tiểu học Sao Mai, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Tên thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. 

Bài 8. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) sao cho phù hợp vào các ô trống trước tên cơ quan, tổ chức dưới đây: 

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc  

Báo Giáo dục  



 
 

 

 6 

Hội Thanh thiếu niên  

Tổ chức Thương mại Thế giới  

Phương pháp giải: 

Em kiểm tra tên tổ chức có đầy đủ cấu trúc không. 

Lời giải chi tiết: 

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Đ 

Báo Giáo dục S 

Hội Thanh thiếu niên S 

Tổ chức Thương mại Thế giới Đ 

Bài 9. Em hãy sửa lại những câu văn sau sao cho đúng chính tả: 

a. Bạn nguyễn quỳnh chi là học sinh trường tiểu học Ngô quyền. 

b. Mẹ em làm việc ở Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. 

Phương pháp giải: 

Em sửa lại những tên riêng và tên cơ quan tổ chức viết chưa đúng chính tả. 

Lời giải chi tiết: 

a. Bạn Nguyễn Quỳnh Chi là học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền. 

b. Mẹ em làm việc ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Bài 10. Em hãy kể tên 3 cơ quan, tổ chức mà biết. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại những cơ quan, tổ chức thường nghe trên báo đài hoặc ở trường. 

Lời giải chi tiết: 

- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

- Báo Thanh Niên. 

- Đài Truyền hình Việt Nam. 


